
  

BỘVĂN HÓA, THỂTHAOVÀDULỊCH
 

Số         /QĐ-BVHTTDL 
 

CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội,  ngày       tháng 10 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc tổ chức Lớp tập huấn, truyền dạy về bảo tồn, phát huy

các loại hình văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số, năm 2023 

 
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 
tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 
đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 3884/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực 
hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023”; 

Căn cứ Quyết định số 887/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ triển khai thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 2039/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 8 năm 2023 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều chỉnh kinh phí thực hiện 
nhiệm vụ của Vụ Văn hóa dân tộc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể 
thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Quảng Bình, Khánh Hòa, Tây 
Ninh, Bắc Kạn tổ chức Lớp tập huấn, truyền dạy về bảo tồn, phát huy các loại 
hình văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số, năm 2023 (có Kế hoạch chi tiết 
kèm theo). 

- Thời gian: Quý IV năm 2023. 

- Địa điểm: huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình; thành phố Tây Ninh, tỉnh 
Tây Ninh; thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. 
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Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức, mời Báo cáo viên và phê duyệt Danh sách 
học viên tham gia tổ chức Lớp tập huấn, truyền dạy về bảo tồn, phát huy các 
loại hình văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số, năm 2023 (có Danh sách 
kèm theo). 

- Trưởng Ban Tổ chức có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành 
viên và triển khai tổ chức Lớp tập huấn đảm bảo tiến độ, nội dung, kế hoạch đã 
đề ra. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ;  

- Báo cáo viên có nhiệm vụ giảng dạy các chuyên đề theo đúng nội dung tập 
huấn, truyền dạy theo kế hoạch đề ra;  

- Học viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ, đúng thành phần, thời gian và 
địa điểm. 

Điều 3. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng 
Bộ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng 
Vụ Văn hoá dân tộc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và 
các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Các Thứ trưởng;  
- Sở VHTT, Sở VHTTDL các tỉnh: Quảng Bình, 

Khánh Hòa, Tây Ninh, Bắc Kạn (để phối hợp); 
- UBND, Phòng VHTT: huyện Minh Hóa 

(Quảng Bình), thành phố Nha Trang (Khánh 
Hòa), thành phố Tây Ninh (Tây Ninh), huyện 
Pác Nặm (Bắc Kạn) (để thực hiện); 

- Lưu: VT, VHDT, VPH+MH (30). 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

Trịnh Thị Thủy 
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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Lớp tập huấn, truyền dạy về bảo tồn, phát huy 

các loại hình văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số, năm 2023 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BVHTTDL ngày     tháng 10 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các 
dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại địa phương; 

- Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã hội và cộng đồng 
trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào 
các dân tộc thiểu số; động viên, khuyến khích đồng bào bảo vệ, bảo tồn, phát huy 
và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc thiểu 
số trong giai đoạn hiện nay; 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức văn hóa xã, các 
đơn vị về công tác quản lý văn hóa ở cơ sở; trang bị kiến thức cơ bản để tham 
mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc 
văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch ở địa phương; 

- Đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng 
bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo tồn, 
phát huy giá trị văn hóa phi vật thể phải thiết thực, hiệu quả; bảo đảm sự phối hợp 
chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng Kế hoạch đề ra; 

- Các học viên được triệu tập tham dự Lớp tập huấn đúng thành phần, nghiêm 
túc thực hiện nội quy của lớp; 

- Kế hoạch được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức Lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy nghệ thuật 
trình diễn dân gian (dân ca, dân vũ, dân nhạc) dân tộc Chứt gắn với phát 
triển du lịch tại tỉnh Quảng Bình 

1.1. Thời gian: Quý IV năm 2023 (02 ngày, không kể thời gian đi, về). 

1.2. Địa điểm: huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. 

1.3. Thành phần tham dự 
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- Tham gia giảng dạy: Mời các báo cáo viên chuẩn bị chuyên đề và giảng bài. 

- Tham gia tập huấn: 100 học viên là người dân tộc Chứt không hưởng lương 
từ ngân sách nhà nước có xác nhận của địa phương nơi cư trú; công chức Văn hóa 
- Xã hội cấp xã trên địa bàn có người dân tộc Chứt sinh sống (Ban Tổ chức hỗ trợ 
tiền ăn, nghỉ, đi lại... theo chế độ hiện hành của Nhà nước). 

- Ban Tổ chức, đại biểu tham dự. 

1.4. Nội dung triển khai 

Gồm 04 chuyên đề tập huấn sau: 

Chuyên đề 1: Chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà 
nước về văn hóa và văn hóa dân tộc. 

Chuyên đề 2: Nhận diện nghệ thuật trình diễn dân gian dân tộc Chứt tỉnh 
Quảng Bình - truyền thống và biến đổi (làm rõ những tác động tích cực và tiêu 
cực của cuộc cách mạng công nghệ 4.0). 

Chuyên đề 3: Phương thức bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật trình diễn dân 
gian dân tộc Chứt trong thời đại mới gắn với phát triển du lịch. 

Chuyên đề 4: Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân 
tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình - thực trạng và giải pháp. 

2. Tổ chức Lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy nghệ thuật 
trình diễn dân gian (dân ca, dân vũ, dân nhạc) dân tộc Khmer gắn với phát 
triển du lịch tại tỉnh Tây Ninh 

2.1. Thời gian: Quý IV năm 2023 (02 ngày, không kể thời gian đi, về). 

2.2. Địa điểm: Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

2.3. Thành phần tham dự 

- Tham gia giảng dạy: Mời các báo cáo viên chuẩn bị chuyên đề và giảng bài. 

- Tham gia tập huấn: 100 học viên là người dân tộc Khmer không hưởng 
lương từ ngân sách nhà nước có xác nhận của địa phương nơi cư trú; công chức 
Văn hóa - Xã hội cấp xã trên địa bàn có người dân tộc Khmer sinh sống (Ban Tổ 
chức hỗ trợ tiền ăn, nghỉ, đi lại... theo chế độ hiện hành của Nhà nước). 

- Ban Tổ chức, đại biểu tham dự. 

2.4. Nội dung triển khai 

Gồm 04 chuyên đề tập huấn sau: 

Chuyên đề 1: Chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà 
nước về văn hóa và văn hóa dân tộc. 

Chuyên đề 2: Nhận diện nghệ thuật trình diễn dân gian dân tộc Khmer tỉnh 
Tây Ninh - truyền thống và biến đổi (làm rõ những tác động tích cực và tiêu cực 
của cuộc cách mạng công nghệ 4.0). 

Chuyên đề 3: Phương thức bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật trình diễn dân 
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gian dân tộc Khmer trong thời đại mới gắn với phát triển du lịch. 

Chuyên đề 4: Phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống của đồng 
bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Tây Ninh - thực trạng và giải pháp. 

3. Tổ chức Lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy giá trị trang 
phục truyền thống và kỹ thuật làm ra bộ trang phục truyền thống dân tộc Sán 
Chỉ gắn với phát triển du lịch tại tỉnh Bắc Kạn 

3.1. Thời gian: Quý IV năm 2023 (03 ngày, không kể thời gian đi, về). 

3.2. Địa điểm: huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. 

3.3. Thành phần tham dự 

- Tham gia giảng dạy: Mời các báo cáo viên chuẩn bị chuyên đề và giảng bài. 

- Tham gia tập huấn: 110 học viên là người dân tộc Sán Chỉ không hưởng 
lương từ ngân sách và có xác nhận của địa phương nơi cư trú; công chức Văn hóa 
- Xã hội cấp xã trên địa bàn có người dân tộc Sán Chỉ sinh sống (Ban Tổ chức hỗ 
trợ tiền ăn, nghỉ, đi lại... theo chế độ hiện hành của Nhà nước). 

- Ban Tổ chức, đại biểu tham dự. 

3.4. Nội dung tập huấn 

Gồm 06 chuyên đề tập huấn sau: 

Chuyên đề 1: Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số 
Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Chuyên đề 2: Nét đặc trưng và giá trị, ý nghĩa của bộ trang phục truyền 
thống trong đời sống người Sán Chỉ . 

Chuyên đề 3: Những thách thức trong công tác bảo tồn, phát huy trang 
phục truyền thống của người Sán Chỉ gắn với phát triển du lịch trong thời đại 
công nghệ 4.0. 

Chuyên đề 4: Nhận diện di sản trang phục truyền thống của người Sán Chỉ ở 
Bắc Kạn. 

Chuyên đề 5: Một số giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị của trang phục truyền 
thống của người Sán Chỉ ở Bắc Kạn hiện nay. 

Chuyên đề 6: Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất trang phục truyền thống của dân 
tộc Sán Chỉ huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. 

4. Tổ chức Lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy nghệ thuật 
trình diễn dân gian (dân ca, dân vũ, dân nhạc) dân tộc Raglay gắn với phát 
triển du lịch tại tỉnh Khánh Hòa 

4.1. Thời gian: Quý IV năm 2023 (02 ngày, không kể thời gian đi, về). 

4.2. Địa điểm: thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

4.3. Thành phần tham dự 

- Tham gia giảng dạy: Mời các báo cáo viên chuẩn bị chuyên đề và giảng bài. 



6  

- Tham gia tập huấn: 112 học viên là người dân tộc Raglay không hưởng 
lương từ ngân sách và có xác nhận của địa phương nơi cư trú; công chức Văn hóa 
- Xã hội cấp xã của huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và thị xã Ninh Hòa, thành phố 
Cam Ranh (Ban Tổ chức hỗ trợ tiền ăn, nghỉ, đi lại... theo chế độ hiện hành của 
Nhà nước). 

- Ban Tổ chức, đại biểu tham dự. 

4.4. Nội dung tập huấn 

Gồm 04 chuyên đề tập huấn sau: 

Chuyên đề 1: Tuyên truyền, phổ biến Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân 
ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 
2021-2030”. 

Chuyên đề 2: Tổng quan về các dân tộc thiểu số và công tác bảo tồn, phát huy 
giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Chuyên đề 3: Đặc điểm và vai trò, ý nghĩa của dân ca, dân vũ, dân nhạc trong 
đời sống của đồng bào Raglay ở tỉnh Khánh Hòa. 

Chuyên đề 4: Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân 
tộc Raglay gắn với phát triển du lịch trước những thách thức của thời đại công 
nghệ 4.0. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công nhiệm vụ 

1.1. Vụ Văn hóa dân tộc:  

- Là đơn vị đầu mối tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định, Kế hoạch 
tổ chức, thành lập Ban Tổ chức, mời Báo cáo viên và phê duyệt Danh sách học 
viên Lớp tập huấn;  

- Thẩm định, nhận xét nội dung các chuyên đề tập huấn; biên tập, sửa chữa 
và in ấn để cung cấp tài liệu cho học viên Lớp tập huấn; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động 
tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch. 

1.2. Văn phòng Bộ: Phối hợp, hướng dẫn Vụ Văn hóa dân tộc xây dựng dự 
toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định. 

1.3. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc thẩm định 
dự toán và hướng dẫn triển khai theo quy định. 

1.4. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: 
Quảng Bình, Khánh Hòa, Tây Ninh, Bắc Kạn phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc 
thực hiện một số nội dung sau:  

-  Phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
triển khai thực hiện theo Kế hoạch; 

- Khảo sát điều kiện để tổ chức Lớp tập huấn: địa điểm, hội trường, cơ sở lưu 



7  

trú; lựa chọn và lập danh sách Ban Tổ chức, Báo cáo viên và học viên tham gia Lớp 
tập huấn; 

- Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc mời đại biểu, phóng viên trên địa bàn 
tham dự khai mạc Lớp tập huấn; 

- Triệu tập học viên dự Lớp tập huấn đúng thành phần và thời gian theo Kế hoạch. 

2. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn, truyền dạy về bảo tồn, phát huy 
các loại hình văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số tại huyện Minh Hóa, tỉnh 
Quảng Bình; thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn và 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đề nghị 
các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động phối hợp với Vụ Văn hóa dân 
tộc và tuân thủ hướng dẫn của cấp có thẩm quyền để tổ chức thực hiện các nội 
dung trong Kế hoạch đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có 
khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ (qua Vụ Văn hóa dân tộc) 
để kịp thời xem xét, quyết định./.   
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Danh sách Ban tổ chức, Báo cáo viên và Học viên 
tham gia tổ chức Lớp tập huấn, truyền dạy về bảo tồn, phát huy

các loại hình văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số, năm 2023 
 (kèm theo Quyết định số          /QĐ-BVHTTDL ngày     /10/2023  

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
 

A. Tổ chức Lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy nghệ thuật 
trình diễn dân gian (dân ca, dân vũ, dân nhạc) dân tộc Chứt gắn với phát triển 
du lịch tại tỉnh Quảng Bình 

I. Ban tổ chức 

1. Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Trưởng ban; 

2. Ông Mai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng 
Bình, Phó Trưởng ban; 

3. Ông Đinh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa, 
tỉnh Quảng Bình, Phó Trưởng ban; 

4. Ông Lê Đại Thắng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hoá, Sở Văn hóa và 
Thể thao tỉnh Quảng Bình, Ủy viên; 

5. Ông Nguyễn Hữu Thọ, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện Minh 
Hóa, tỉnh Quảng Bình, Ủy viên; 

6. Ông Đinh Minh Điền, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 
thông huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Ủy viên; 

7. Bà Trần Thị Mai Hương, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Ủy viên; 

8. Ông Hoàng Vân Phong, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Ủy viên; 

9. Ông Hà Minh Điền, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Văn hoá, Sở Văn hóa 
và Thể thao tỉnh Quảng Bình, Ủy viên. 

II. Báo cáo viên 

1. Lãnh đạo Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình. 

3. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Vân, Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số, Trường 
Đại học Văn hóa Hà Nội. 

III. Học viên 

STT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1 Phan Tiến Du UBND xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa 
Công chức 

VHXH 

2 Cao Trưởng Thành Bản Hóa Lương, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 
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3 Đinh Thị Tân Bản Hóa Lương, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

4 Cao Duy Ư Bản Hóa Lương, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

5 Cao Tuyên Bản Hóa Lương, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

6 Cao Văn Năm Bản Hóa Lương, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

7 Cao Minh Chiến Bản Lương Năng, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

8 Cao Văn Minh Bản Lương Năng, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

9 Cao Thị Sáu Bản Lương Năng, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

10 Cao Thị Lưu Bản Lương Năng, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

11 Cao Thị Phượng Bản Lương Năng, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

12 Cao Thị Luận Thôn Tăng Hóa, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

13 Cao Thị Lan Thôn Tăng Hóa, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

14 Cao Thị Hoài Na Thôn Tăng Hóa, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

15 Cao Tiến Thân Thôn Tăng Hóa, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

16 Đinh Văn Chờ Thôn Thuận Hóa, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

17 Đinh Sơn Thôn Thuận Hóa, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

18 Cao Xuân Kiệu Thôn Đặng Hóa, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

19 Đinh Thị Tuyên Thôn Đặng Hóa, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

20 Đinh Minh Thân Thôn Đặng Hóa, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

21 Đinh Tiến Dũng UBND xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa 
Công chức 

VHXH 

22 Hồ Khiên 
Bản Dộ - Tà Vờng, xã Trọng Hóa, huyện 
Minh Hóa 

Dân tộc Chứt 

23 Hồ Xoi 
Bản Dộ - Tà Vờng, xã Trọng Hóa, huyện 
Minh Hóa 

Dân tộc Chứt 

24 Hồ Khăm 
Bản Dộ - Tà Vờng, xã Trọng Hóa, huyện 
Minh Hóa 

Dân tộc Chứt 

25 Hồ Tiên 
Bản Dộ - Tà Vờng, xã Trọng Hóa, huyện 
Minh Hóa 

Dân tộc Chứt 

26 Hồ Tót 
Bản Dộ - Tà Vờng, xã Trọng Hóa, huyện 
Minh Hóa 

Dân tộc Chứt 

27 Hồ Thị Hoa 
Bản Dộ - Tà Vờng, xã Trọng Hóa, huyện 
Minh Hóa 

Dân tộc Chứt 

28 Hồ Thị Hậu 
Bản Dộ - Tà Vờng, xã Trọng Hóa, huyện 
Minh Hóa 

Dân tộc Chứt 

29 Hồ Thị Hiêm Bản Dộ - Tà Vờng, xã Trọng Hóa, huyện Dân tộc Chứt 



10  

Minh Hóa 

30 Hồ Phương 
Bản Dộ - Tà Vờng, xã Trọng Hóa, huyện 
Minh Hóa 

Dân tộc Chứt 

31 Hồ Biên 
Bản Lòm - Ka Chăm, xã Trọng Hóa, huyện 
Minh Hóa 

Dân tộc Chứt 

32 Hồ Phay 
Bản Lòm - Ka Chăm, xã Trọng Hóa, huyện 
Minh Hóa 

Dân tộc Chứt 

33 Hồ Xum 
Bản Lòm - Ka Chăm, xã Trọng Hóa, huyện 
Minh Hóa 

Dân tộc Chứt 

34 Hồ Sơn 
Bản Lòm - Ka Chăm, xã Trọng Hóa, huyện 
Minh Hóa 

Dân tộc Chứt 

35 Hồ Thị Linh 
Bản Lòm - Ka Chăm, xã Trọng Hóa, huyện 
Minh Hóa 

Dân tộc Chứt 

36 Hồ Thị Keng Bản La Trọng I, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

37 Hồ Thị Thon Bản La Trọng I, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

38 Hồ Thị Thanh Bản La Trọng I, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

39 Hồ Thị Nhoi Bản Ka - Ing, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

40 Hồ Thị Vinh Bản Ka - Ing, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

41 Đinh Thị Hường UBND xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa 
Công chức 

VHXH 

42 Hồ Hồi Bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

43 Hồ Thị Giaó Bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

44 Hồ Thông Bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

45 Hồ Hiến Bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

46 Hồ Thiên Bản K Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

47 Hồ Hùng Bản K Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

48 Cao Thị Hương Bản K Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

49 Hồ Kha Bản K Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

50 Cao Thị Dung Bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

51 Cao Thị Vân Bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

52 Cao Văn Tuấn Bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

53 Hồ Xuân Ba Bản Ba Lóoc, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

54 Hồ Khăm Xinh  Bản Ba Loóc, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

55 Hồ Thị Thất Bản Ba Loóc, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 
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56 Hồ Vách Bản Ba Loóc, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

57 Hồ Nhâm Bản Ba Loóc, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

58 Hồ Hoàng Bản Tà Rà, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

59 Hồ Thinh Bản Tà Rà, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

60 Hồ Hiền Bản Tà Rà, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

61 Đinh Thanh Hà UBND xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa 
Công chức 

VHXH 

62 Cao Quý Nông 
Bản Phú Minh, xã Thượng Hóa, huyện 
Minh Hóa 

Dân tộc Chứt 

63 Trương Văn Bá 
Bản Phú Minh, xã Thượng Hóa, huyện 
Minh Hóa 

Dân tộc Chứt 

64 Trần T. Hồng Cảnh 
Bản Phú Minh, xã Thượng Hóa, huyện 
Minh Hóa 

Dân tộc Chứt 

65 Đinh Thị Luyến  
Bản Phú Minh, xã Thượng Hóa, huyện 
Minh Hóa 

Dân tộc Chứt 

66 Trần Xuân Tư Bản Ón, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

67 Cao Thị Anh Bản Ón, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

68 Đinh Thị Doan Bản Ón, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

69 Cao Thị Tuyến Bản Ón, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

70 Trần T. Hồng Nhung Bản Ón, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa Dân tộc Chứt 

71 Đinh Xuân Bàng 
Bản Yên Hợp, xã Thượng Hóa, huyện 
Minh Hóa 

Dân tộc Chứt 

72 Trần Trung Trực 
Bản Yên Hợp, xã Thượng Hóa, huyện 
Minh Hóa 

Dân tộc Chứt 

73 Cao Xuân Nhàn 
Bản Yên Hợp, xã Thượng Hóa, huyện 
Minh Hóa 

Dân tộc Chứt 

74 Cao Thị Hai 
Bản Yên Hợp, xã Thượng Hóa, huyện 
Minh Hóa 

Dân tộc Chứt 

75 Cao Xuân Long 
Bản Mò o Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện 
Minh Hóa 

Dân tộc Chứt 

76 Đinh Xuân Phúc 
Bản Mò o Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện 
Minh Hóa 

Dân tộc Chứt 

77 Cao Thị Danh 
Bản Mò o Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện 
Minh Hóa 

Dân tộc Chứt 

78 Cao Thị Bê 
Bản Mò o Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện 
Minh Hóa 

Dân tộc Chứt 
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79 Hồ Thị Xiên 
Bản Mò o Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện 
Minh Hóa 

Dân tộc Chứt 

80 Cao Xuân Điệp 
Bản Mò o Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện 
Minh Hóa 

Dân tộc Chứt 

81 Nguyễn Ngọc Huyền UBND xã Lâm Hóa, huyện Minh Hóa 
Công chức 

VHXH 

82 Phạm Thị Lâm Bản Cáo, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa Dân tộc Chứt 

83 Hồ Thị Loan Bản Cáo, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa Dân tộc Chứt 

84 Phạm Văn Lợi Bản Cáo, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa Dân tộc Chứt 

85 Phạm Thị Dụng Bản Cáo, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa Dân tộc Chứt 

86 Hồ Thị Chúc Bản Cáo, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa Dân tộc Chứt 

87 Nguyễn Văn Chiến Bản Cáo, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa Dân tộc Chứt 

88 Phạm Thị Lệ Bản Chuối, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa Dân tộc Chứt 

89 Phạm Thị Đồng Bản Chuối, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa Dân tộc Chứt 

90 Phạm Thị Hoa Bản Chuối, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa Dân tộc Chứt 

91 Phạm Thị Lan Bản Chuối, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa Dân tộc Chứt 

92 Phạm Thị Hà Bản Chuối, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa Dân tộc Chứt 

93 Hoàng Thị Diễu Bản Chuối, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa Dân tộc Chứt 

94 Cao Thị Vân Bản Kè, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa Dân tộc Chứt 

95 Cao Thị Nguyên Bản Kè, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa Dân tộc Chứt 

96 Cao Thị Liễu Bản Kè, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa Dân tộc Chứt 

97 Cao Thị Thìu Bản Kè, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa Dân tộc Chứt 

98 Cao Thị Cường Bản Kè, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa Dân tộc Chứt 

99 Cao Thị Phương Bản Kè, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa Dân tộc Chứt 

100 Cao Văn Ngụ Bản Kè, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa Dân tộc Chứt 
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B. Tổ chức Lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy nghệ 
thuật trình diễn dân gian (dân ca, dân vũ, dân nhạc) dân tộc Khmer gắn với 
phát triển du lịch tại tỉnh Tây Ninh 

I. Ban tổ chức 

1. Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Trưởng ban; 

2. Ông Nguyễn Nam Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Tây Ninh, Phó Trưởng ban; 

3. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh, Phó Trưởng ban; 

4. Ông Bùi Minh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, Ủy viên; 

5. Ông Đỗ Văn Trắng, Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, Ủy viên; 

6. Ông Vũ Hoa Lam, Phó Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin thành phố 
Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Ủy viên; 

7. Bà Trần Thị Mai Hương, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Ủy viên; 

8. Ông Hoàng Vân Phong, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Ủy viên; 

9. Bà Đặng Thị Kim Hoa, Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, Ủy viên; 

10. Ông Trịnh Duy Cường, Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa và Gia 
đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, Ủy viên; 

11. Ông Lương Kim Cẩn, Chuyên viên Phòng Văn hoá và Thông tin thành 
phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Ủy viên. 

II. Báo cáo viên 

1. Lãnh đạo Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh. 

3. Ông Hứa SaNi, Phó Trưởng khoa Văn hóa dân tộc thiểu số, Trường Đại 
học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh. 

III. Học viên 

STT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1 Nguyễn Anh Minh UBND xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành Công chức VHXH 

2 Mây Siêm Ấp Trường An, xã Trường Tây, TX Hòa Thành Người có uy tín 

3 Cao Thị Thu Loan Ấp Trường An, xã Trường Tây, TX Hòa Thành Dân tộc Khmer 

4 Cao Thị Liễn Ấp Trường An, xã Trường Tây, TX Hòa Thành Dân tộc Khmer 

5 Cao Thị Hôm  Ấp Trường An, xã Trường Tây, TX Hòa Thành Dân tộc Khmer 
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6 Cao Thị Thúy Ấp Trường An, xã Trường Tây, TX Hòa Thành Dân tộc Khmer 

7 Nguyễn Cao Tố My Ấp Trường An, xã Trường Tây, TX Hòa Thành Dân tộc Khmer 

8 Mây Sương Ấp Trường An, xã Trường Tây, TX Hòa Thành Dân tộc Khmer 

9 Cao Thị Lệ Hòa Ấp Trường An, xã Trường Tây, TX Hòa Thành Dân tộc Khmer 

10 Cao Thị Danh Ấp Trường An, xã Trường Tây, TX Hòa Thành Dân tộc Khmer 

11 Cao Thị Tách Ấp Trường An, xã Trường Tây, TX Hòa Thành Dân tộc Khmer 

12 Cao Thị Bé Thương Ấp Trường An, xã Trường Tây, TX Hòa Thành Dân tộc Khmer 

13 Cao Thanh Tùng Ấp Trường An, xã Trường Tây, TX Hòa Thành Dân tộc Khmer 

14 Cao Văn Bầu Ấp Trường An, xã Trường Tây, TX Hòa Thành Dân tộc Khmer 

15 Cao Văn Giền Ấp Trường An, xã Trường Tây, TX Hòa Thành Dân tộc Khmer 

16 Cao Văn Đức Ấp Trường An, xã Trường Tây, TX Hòa Thành Dân tộc Khmer 

17 Mây Xà Rương Ấp Trường An, xã Trường Tây, TX Hòa Thành Dân tộc Khmer 

18 Nguyễn Thị Nhỏi Ấp Trường An, xã Trường Tây, TX Hòa Thành Dân tộc Khmer 

19 Cao Thị Siễn Ấp Trường An, xã Trường Tây, TX Hòa Thành Dân tộc Khmer 

20 Cao Thị Na Ấp Trường An, xã Trường Tây, TX Hòa Thành Dân tộc Khmer 

21 Cao Văn Phia Ấp Trường An, xã Trường Tây, TX Hòa Thành Dân tộc Khmer 

22 Phạm Thị Hạnh Ấp Trường An, xã Trường Tây, TX Hòa Thành Dân tộc Khmer 

23 Cao Thị Sương Ấp Trường An, xã Trường Tây, TX Hòa Thành Dân tộc Khmer 

24 Cao Thị Rết Ấp Trường An, xã Trường Tây, TX Hòa Thành Dân tộc Khmer 

25 Cao Thị Thi Ấp Trường An, xã Trường Tây, TX Hòa Thành Dân tộc Khmer 

26 Cao Văn Ươnl Ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh Người có uy tín 

27 Lâm Thị Niệm Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh Người có uy tín 

28 Trần Quang Phường UBND xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh Công chức VHXH 

29 Cao Văn Sal Ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh Dân tộc Khmer 

30 Cao Thị Sa Pha Ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh Dân tộc Khmer 

31 Cao Thị Như Ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh Dân tộc Khmer 

32 Danh Sa Cuôn Ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh Dân tộc Khmer 

33 Cao văn Kha Ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh Dân tộc Khmer 

34 Cao Thị Thu Thảo Ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh Dân tộc Khmer 

35 Cao Thị Danl Ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh Dân tộc Khmer 

36 Cao Văn Y Ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh Dân tộc Khmer 

37 Cao Thị Pơ Ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh Dân tộc Khmer 

38 Khâm Lên Ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh Dân tộc Khmer 

39 Nguyễn T. Trung Hiếu Ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh Dân tộc Khmer 

40 Cao Văn An Ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh Dân tộc Khmer 

41 Cao thi cail Ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh Dân tộc Khmer 

42 cao thị thủy Ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh Dân tộc Khmer 
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43 Cao Hoàng Ân UBND xã Ninh Điền, huyện Châu Thành Công chức VHXH 

44 Thonl Rép Ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành Người có uy tín 

45 Sót Niên Ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành Dân tộc Khmer 

46 Binh Ni Ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành Dân tộc Khmer 

47 Mông Tha Ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành Dân tộc Khmer 

48 Mông Thu Ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành Dân tộc Khmer 

49 Nguyễn Huy Bình UBND xã Biên Giới, huyện Châu Thành Công chức VHXH 

50 Bùi Văn Long Ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành Người có uy tín 

51 Mân Phát Ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành Dân tộc Khmer 

52 Bùi Văn Sóc Ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành Dân tộc Khmer 

53 Xúc Bình Ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành Dân tộc Khmer 

54 Sâm Hương Ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành Dân tộc Khmer 

55 Tiếp Sô Phát Ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành Dân tộc Khmer 

56 Trương Duy Hạnh UBND xã Hòa Hội, huyện Châu Thành Công chức VHXH 

57 Keo Ônl Ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành Người có uy tín 

58 Keo Ran Ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành Dân tộc Khmer 

59 Cuôn Quang Na Ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành Dân tộc Khmer 

60 Trương Duy Hùng UBND xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành Công chức VHXH 

61 Unl Miệt Ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành Người có uy tín 

62 Unh Ria Ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành Dân tộc Khmer 

63 Chim Ry Ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành Dân tộc Khmer 

64 Mân Quy Ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành Dân tộc Khmer 

65 Huynh Pích Xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên Người có uy tín 

66 Dót Don Xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên Người có uy tín 

67 Thao Văn Xa Khon Xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên Dân tộc Khmer 

68 Quân Thị Na Xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên Dân tộc Khmer 

69 Ren Hon Xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên Dân tộc Khmer 

70 Danh Tha Vy Xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên Dân tộc Khmer 

71 Danh Ra Vút Xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên Dân tộc Khmer 

72 Chanh Thủy Tiên Xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên Dân tộc Khmer 

73 Mươn Rây Xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên Dân tộc Khmer 

74 Cao Mách Đa Xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên Dân tộc Khmer 

75 Cao Văn Sa Kha Xã Tân Phong, huyện Tân Biên Người có uy tín 

76 Cao Văn Tria Xã Tân Phong, huyện Tân Biên Dân tộc Khmer 

77 Nguyễn Thanh Tâm Xã Tân Phong, huyện Tân Biên Dân tộc Khmer 

78 Cao Văn Sol Xã Tân Phong, huyện Tân Biên Dân tộc Khmer 

79 Cao Văn Sơn Xã Tân Lập, huyện Tân Biên Người có uy tín 
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80 Nguyễn T. Trung Thu Xã Tân Phong, huyện Tân Biên Công chức VHXH 

81 Huỳnh Hạnh Phúc Xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh Công chức VHXH 

82 Trần Kim Thoa UBND xã Tân Đông, huyện Tân Châu Công chức VHXH 

83 Nach Chan  Ấp Ka Ốt, xã Tân Đông, huyện Tân Châu Người có uy tín 

84 Danh Thung Ấp Suối Dầm, xã Tân Đông, huyện Tân Châu Người có uy tín 

85 Khunn Phann Ấp Tầm Phô, xã Tân Đông, huyện Tân Châu Người có uy tín 

86 Sà Rếch Ang  Ấp Ka Ốt, xã Tân Đông, huyện Tân Châu Trưởng Ấp 

87 Sai Tân Cuôn  Ấp Ka Ốt, xã Tân Đông, huyện Tân Châu Dân tộc Khmer 

88 Khanh Bâu  Ấp Ka Ốt, xã Tân Đông, huyện Tân Châu Dân tộc Khmer 

89 Som Diên  Ấp Ka Ốt, xã Tân Đông, huyện Tân Châu Dân tộc Khmer 

90 Dan Văn Nhàng  Ấp Ka Ốt, xã Tân Đông, huyện Tân Châu Dân tộc Khmer 

91 Chum Chòm Ran Ấp Tầm Phô, xã Tân Đông, huyện Tân Châu Dân tộc Khmer 

92 Danh Con Ấp Tầm Phô, xã Tân Đông, huyện Tân Châu Dân tộc Khmer 

93 Nhắc Bun Ấp Tầm Phô, xã Tân Đông, huyện Tân Châu Dân tộc Khmer 

94 Thây Răng Ấp Tầm Phô, xã Tân Đông, huyện Tân Châu Dân tộc Khmer 

95 Danh In Ấp Suối Dầm, xã Tân Đông, huyện Tân Châu Dân tộc Khmer 

96 Danh Ếch Ấp Suối Dầm, xã Tân Đông, huyện Tân Châu Dân tộc Khmer 

97 Danh Rươn Ấp Suối Dầm, xã Tân Đông, huyện Tân Châu Dân tộc Khmer 

98 Danh Thên Ấp Suối Dầm, xã Tân Đông, huyện Tân Châu Dân tộc Khmer 

99 Huỳnh Thanh Trung Xã Tân Hòa, huyện Tân Châu Công chức VHXH 

100 Lâm Muốt Xã Tân Hòa, huyện Tân Châu Người có uy tín 

101 Lâm Nóc Xã Tân Hòa, huyện Tân Châu Dân tộc Khmer 

102 Lâm Mai Xã Tân Hòa, huyện Tân Châu Dân tộc Khmer 

103 Lâm Bơ Xã Tân Hòa, huyện Tân Châu Dân tộc Khmer 

104 Điểu Rưng Xã Tân Hòa, huyện Tân Châu Dân tộc Khmer 

105 Lâm Nang Xã Tân Hòa, huyện Tân Châu Dân tộc Khmer 

106 Lâm On Xã Tân Hòa, huyện Tân Châu Dân tộc Khmer 

107 Lâm Sin Xã Tân Hòa, huyện Tân Châu Dân tộc Khmer 
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C. Tổ chức Lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy giá trị 
trang phục truyền thống và kỹ thuật làm ra bộ trang phục truyền thống dân 
tộc Sán Chỉ gắn với phát triển du lịch tại tỉnh Bắc Kạn 

I. Ban tổ chức 

1. Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Trưởng ban; 

2. Ông Trần Đình Thất, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Bắc Kạn, Phó Trưởng ban; 

3. Ông Trịnh Đức Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm, tỉnh 
Bắc Kạn, Phó Trưởng ban; 

4. Bà Vi Thị Kim Chinh, Phó Trưởng phòng Quản lý Du lịch và Di sản, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn, Ủy viên; 

5. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện Pác 
Nặm, tỉnh Bắc Kạn, Ủy viên; 

6. Bà Trần Thị Mai Hương, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Ủy viên; 

7. Ông Hoàng Vân Phong, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Ủy viên; 

8. Ông Cà Ngọc Anh, Chuyên viên Phòng Quản lý Du lịch và Di sản, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn, Ủy viên; 

9. Ông Dương Ngọc Chuyên, Chuyên viên phòng Văn hoá và Thông tin 
huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, Ủy viên. 

II. Báo cáo viên 

1. Lãnh đạo Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Dương, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện 
Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. 

3. Tiến sĩ Chử Thị Thu Hà, Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số, Trường Đại học 
Văn hóa Hà Nội. 

4. Nghệ nhân Quan Thị Hiệp dân tộc Sán Chỉ huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. 

III. Học viên 

STT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1 Bàn Văn Slíp Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

2 Hoàng Văn Lập Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

3 Đặng Thị Căn Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

4 Hoàng Văn Minh Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

5 Hoàng Văn Cháy Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

6 Tô Văn Hiếu Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 
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7 Hoàng Văn Báo Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

8 Hoàng Văn Tây Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

9 Đặng Văn In Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

10 Đặng Thị Thoóc Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

11 Hoàng Văn Long Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

12 Đặng Thị Mây Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

13 Đặng Thị Sin Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

14 Đặng Thị Bích Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

15 Đặng Thị Noóng Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

16 Đặng Thị Diết Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

17 Đặng Thị Quái Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

18 Triệu Thị Tiên Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

19 Hoàng Thị Ích Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

20 Lý Văn Quăn Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

21 Triệu Văn Trường Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

22 Lý Văn Sình Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

23 Đặng Văn Đương Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

24 Đặng Thị Nhâm Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

25 Hoàng Văn Tấn Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

26 Hoàng Thị Liên Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

27 Hoàng Văn Lợi Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

28 Hoàng Văn Ích Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

29 Đnặg Văn Dồn Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

30 Hoàng Văn Thắng Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

31 Đặng Thị Chăm Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

32 Hoàng Văn Tranh Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

33 Đặng Văn Phong Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

34 Tô Văn Lý Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

35 Tô Văn Phong Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

36 Hoàng Thị Phương Xã Khuổi Bẻ, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

37 Hoàng Văn An Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

38 Hoàng Văn Chán Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

39 Hoàng Văn Thắng Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

40 Hoàng Văn Sảng Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

41 Đặng Văn Slín Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

42 Trương Văn Nhân Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 
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43 Hoàng Văn Măng Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

44 Hoàng Văn Nèn Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

45 Hoàng Thị Đẹp Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

46 Hoàng Văn Thiệp Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

47 Hoàng Văn Tây Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

48 Hoàng Văn Thịnh Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

49 Đặng Văn Quân Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

50 Hoàng Văn Dất Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

51 Đặng Văn Dăn Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

52 Hoàng Văn Đạo Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

53 Hoàng Văn Bíp Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

54 Hoàng Văn Diết Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

55 Đặng Thị Nghiệp Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

56 Đặng Văn Thịnh Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

57 Hoàng Văn Giai Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

58 Hoàng Văn Điền Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

59 Đặng Văn Nái Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

60 Lý Văn Giang Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

61 Đặng Văn Phong Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

62 Đặng Văn Quy Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

63 Đặng Văn Neng Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

64 Hoàng Văn Tánh Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

65 Đặng Văn Chăng Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

66 Đặng Văn Thiềm Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

67 Đặng Thị Duyên Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

68 Đặng Thị Diên Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

69 Đặng Thị Quây Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

70 Đặng Thị Liền Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

71 Đặng Thị Bày Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

72 Hoàng Văn Thin Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

73 Đặng Thị Liên Xã Nà Lẩy, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

74 Hoàng Thị Tâm Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

75 Đặng Thị Lan Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

76 Đặng Thị Xuyễn Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

77 Hoàng Thị Thương Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 
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78 Đặng Thị My Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

79 Hoàng Văn Tình Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

80 Đặng Thị Đìn Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

81 Hoàng Văn Chán Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

82 Hoàng Văn Thái Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

83 Đặng Văn Hợp Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

84 Hoàng Thị Pén Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

85 Đặng Văn Anh Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

86 Đặng Văn Điền Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

87 Đặng Thị Vân Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

88 Hoàng Thị Vân Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

89 Đặng Thị Va Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

90 Đặng Thị Mỹ Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

91 Hoàng Thị Manh Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

92 Hoàng Thị Bìu Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

93 Đặng Thị Nơi Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

94 Hoàng Thị Lỳ Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

95 Hoàng Thị Manh Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

96 Hoàng Thị Điệp Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

97 Đặng Thị Luây Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

98 Hoàng Thị Viễn Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

99 Đặng Thị Ký Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

100 Đặng Thị Mách Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

101 Hoàng Thị Hiên Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

102 Ma Văn Thái Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

103 Đặng Văn Nìm Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

104 Đặng Thị Nga Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

105 Hoàng Thị Mộng Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

106 Hoàng Thị Dung Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

107 Hoàng Văn Cầu Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

108 Hoàng Văn Thành Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

109 Đặng Thị Điền Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 

110 Đặng Thị Xuyến Xã Khâu Đấng, huyện Pác Nặm Dân tộc Sán Chỉ 
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D. Tổ chức Lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy nghệ thuật 
trình diễn dân gian (dân ca, dân vũ, dân nhạc) dân tộc Raglay gắn với phát 
triển du lịch tại tỉnh Khánh Hòa 

I. Ban tổ chức 

1. Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Trưởng ban; 

2. Ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Khánh Hòa, 
Phó Trưởng ban; 

3. Ông Hà Thế Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa, Phó Trưởng ban; 

4. Ông Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa, tỉnh 
Khánh Hòa, Phó Trưởng ban; 

5. Ông Cao Minh Vỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn, tỉnh 
Khánh Hòa, Phó Trưởng ban; 

6. Bà Ca Tông Thị Mến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh, 
tỉnh Khánh Hòa, Phó Trưởng ban; 

7. Ông Vũ Ngọc Hải, Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở 
Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên; 

8. Ông Vũ Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Cam 
Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên; 

9. Ông Nguyễn Thanh Hưng, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin thị xã 
Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên; 

10. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện 
Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên; 

11. Ông Đặng Đức Thọ, Phó Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện 
Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên; 

12. Bà Trần Thị Mai Hương, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Ủy viên; 

13. Ông Hoàng Vân Phong, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Ủy viên; 

14. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa và Gia 
đình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên. 

II. Báo cáo viên 

1. Lãnh đạo Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa. 

3. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Vân, Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số, Trường 
Đại học Văn hóa Hà Nội. 

4. Tiến sĩ Chử Thị Thu Hà, Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số, Trường Đại học 
Văn hóa Hà Nội. 
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III. Học viên 

STT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1 Lê Thị Thanh Hải Xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn Công chức VHXH 

2 Cao Minh Được Thôn Apa I, xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn Người có uy tín 

3 Cao Xuân Bảy Thôn Apa II, xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn Người có uy tín 

4 Cao Thuấn 
Thôn Tà Giang I, xã Thành Sơn, huyện 
Khánh Sơn 

Người có uy tín 

5 Cao Hà Ly 
Thôn Tà Giang II, xã Thành Sơn, huyện 
Khánh Sơn 

Người có uy tín 

6 Cao Thị Lim 
Thôn Tà Giang I, xã Thành Sơn, huyện 
Khánh Sơn 

Người chơi nhạc cụ 
dân tộc, hát dân ca  

7 Cao Thị Pin 
Thôn Tà Giang I, xã Thành Sơn, huyện 
Khánh Sơn 

Người chơi nhạc cụ 
dân tộc, hát dân ca 

8 Phạm Khắc Bảo Hiếu Xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn Công chức VHXH 

9 Cao Ngọc Xá Thôn Du Oai, xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn Người có uy tín 

10 Mấu Văn Toàn Thôn Ha Nít, xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn Người có uy tín 

11 Cao Thế Duyệt Thôn Kô Róa, xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn Người có uy tín 

12 Mấu Săn Xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn Công chức VHXH 

13 Mấu Hồng Niệm Thôn Kô Lắc, xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn Người có uy tín 

14 Bo Bo Tấn Bảng Thôn Liên Hòa, xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn Người có uy tín 

15 Mấu Minh Thị 
Thôn Liên Bình, xã Sơn Bình, huyện 
Khánh Sơn 

Người có uy tín 

16 Cao Đảm Thôn Xóm Cỏ, xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn Người có uy tín 

17 Cao Trường Giang Xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn Công chức VHXH 

18 Cao Thanh Bình 
Thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp, huyện 
Khánh Sơn 

Người có uy tín 

19 Cao Văn Tiển 
Thôn Liên Hiệp, xã Sơn Hiệp, huyện 
Khánh Sơn 

Người có uy tín 

20 Bo Bo Thanh Tùng Thôn Xà Bói, xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn Người có uy tín 

21 Cao Lê Dân Thôn Tà Gụ, xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn Người có uy tín 

22 Bo Bo Đông Xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn Công chức VHXH 

23 Mấu Xuân Điệp Thôn Tà Nĩa, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn Người có uy tín 

24 Cao Liêm Thôn Ma O, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn Người có uy tín 

25 Mấu Hồng Luyễn 
Thôn Chi Chay, xã Sơn Trung, huyện 
Khánh Sơn 

Người có uy tín 

26 Trần Hoàng Giang Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn Công chức VHXH 

27 Mấu Quốc Tiến Thôn Tà Lương, TT.Tô Hạp, huyện Khánh Sơn Nghệ nhân 

28 Cao Văn Nhiệp Thôn Tà Lương, TT.Tô Hạp, huyện Khánh Sơn Người có uy tín 

29 Mấu Xuân Nghi Thôn Dốc Gạo, TT.Tô Hạp, huyện Khánh Sơn Người có uy tín 
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30 Bo Bo Khá TDP.Hạp Thịnh, TT.Tô Hạp, huyện Khánh Sơn Người có uy tín 

31 Mấu Thị Ném 
TDP.Hạp Cường, TT.Tô Hạp, huyện 
Khánh Sơn 

Người có uy tín 

32 Cao Văn Hận Xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn Công chức VHXH 

33 Mấu Quốc Nấm 
Thôn Dốc Trầu, xã Ba Cụm Bắc, huyện 
Khánh Sơn 

Người có uy tín 

34 Mấu Phượng 
Thôn Suối Đá, xã Ba Cụm Bắc, huyện 
Khánh Sơn 

Người có uy tín 

35 Tro Xuân Khuyển 
Thôn Tha Mang, xã Ba Cụm Bắc, huyện 
Khánh Sơn 

Người có uy tín 

36 Tro Thị Kẽm Thôn A Thi, xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn Người có uy tín 

37 Bo Bo Xuyến Xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn Công chức VHXH 

38 Mấu Quốc Vượng 
Thôn Ka Tơ, xã Ba Cụm Nam, huyện 
Khánh Sơn 

Người có uy tín 

39 Tro Thông 
Thôn Suối Me, xã Ba Cụm Nam, huyện 
Khánh Sơn 

Người có uy tín 

40 Mấu Xuân Thủy 
Thôn Hòn Gầm, xã Ba Cụm Nam, huyện 
Khánh Sơn 

Người có uy tín 

41 Cao Đông 
Thôn Ka Tơ, xã Ba Cụm Nam, huyện 
Khánh Sơn 

Dân tộc Raglai 

42 Cao Nghiêng 
Thôn Ka Tơ, xã Ba Cụm Nam, huyện 
Khánh Sơn 

Dân tộc Raglai 

43 Mang Kim Giương Xã Cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh Công chức VHXH 

44 Mấu Thị Nai Thôn Đá Trắng, xã Cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh Trưởng thôn 

45 Huỳnh T. Tuyết Nhung Xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh Công chức VHXH 

46 Cao Văn Nghiệp 
Thôn Bến Khế, xã Khánh Bình, huyện 
Khánh Vĩnh 

Người có uy tín 

47 Cao Văn Liêm 
Thôn Cà Hon, xã Khánh Bình, huyện 
Khánh Vĩnh 

Người có uy tín  

48 Cao Thị Thắm 
Thôn Cà Hon, xã Khánh Bình, huyện 
Khánh Vĩnh 

Trưởng thôn 

49 Cao Văn Hân 
Thôn Ba Dùi, xã Khánh Bình, huyện 
Khánh Vĩnh 

Trưởng thôn 

50 Đặng Ngô Hoàng Vương UBND xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh Công chức VHXH 

51 Cao Xuân Cang 
Thôn Ba Cẳng, xã Khánh Hiệp, huyện 
Khánh Vĩnh 

Người có uy tín 

52 Bo Bo Huệ 
Thôn Cà Thiêu, xã Khánh Hiệp, huyện 
Khánh Vĩnh 

Người có uy tín 

53 Hoàng Văn Quý Xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh Công chức VHXH 

54 Cao Dáng Thôn A Xay, xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh Người có uy tín 
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55 Cao Thị Phượng Thôn A Xay, xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh Trưởng thôn 

56 Nguyễn Thị Lựu Xã Khánh Phú Công chức VHXH 

57 Cao Ly Tân 
Thôn Giang Mương, xã Khánh Phú, huyện 
Khánh Vĩnh 

Người có uy tín 

58 Cao Xuân Huynh 
Thôn Sơn Thành, xã Khánh Phú, huyện 
Khánh Vĩnh 

Người có uy tín 

59 Cao Là Đoàn Thôn Ngã 2, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh Người có uy tín 

60 Cao Xi Gia 
Thôn Nước Nhĩ , xã Khánh Phú, huyện 
Khánh Vĩnh 

Người có uy tín 

61 Cao Dy Xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh Nghệ nhân  

62 Cao Thị Hồng Hà 
Thôn Nước Nhĩ, xã Khánh Phú, huyện 
Khánh Vĩnh 

Trưởng thôn 

63 Cao Xuân Triệu 
Thôn Giang Mương, xã Khánh Phú, huyện 
Khánh Vĩnh 

Trưởng thôn 

64 Cao Linh 
Thôn Sơn Thành, xã Khánh Phú, huyện 
Khánh Vĩnh 

Trưởng thôn 

65 Cao Văn Lộc 
Thôn Suối Thơm, xã Khánh Đông, huyện 
Khánh Vĩnh 

Người có uy tín 

66 Nguyễn T. Thanh Nhàn Xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh Công chức VHXH 

67 Cao Thị Ghím UBND xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh Công chức VHXH 

68 Cao Ry Năng 
Thôn Tà Mơ, xã Khánh Thành, huyện 
Khánh Vĩnh 

Già làng 

69 Cao Đàm 
Thôn Gia Răng, xã Khánh Thành, huyện 
Khánh Vĩnh 

Già làng 

70 Cao Già Hia 
Thôn Tà Mơ, xã Khánh Thành, huyện 
Khánh Vĩnh 

Người uy tín 

71 Cao Thị Ty Đính 
Thôn Gia Răng, xã Khánh Thành, huyện 
Khánh Vĩnh 

Người có uy tín 

72 Pi Năng Ly Din Xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh Công chức VHXH 

73 Pi Năng Khai 
Thôn Đa Râm, Xã Khánh Thượng, huyện 
Khánh Vĩnh 

Người có uy tín 

74 Pi Năng Là Hia 
Thôn Tà Gộc, Xã Khánh Thượng, huyện 
Khánh Vĩnh 

Người có uy tín  

75 Pi Năng Nghĩa 
Thôn Tà Gộc, xã Khánh Thượng, huyện 
Khánh Vĩnh 

Trưởng thôn 

76 Cao Hàng Nghịn 
Thôn Đa Râm, xã Khánh Thượng, huyện 
Khánh Vĩnh 

Trưởng thôn 

77 Cao Quang Liên 
Thôn Suối Cát, xã Khánh Thượng, huyện 
Khánh Vĩnh 

Trưởng thôn 

78 Nguyễn T. Diễm Thúy UBND xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh Công chức VHXH 

79 Cao Thị Siêng 
Thôn Suối Lách, xã Khánh Trung, huyện 
Khánh Vĩnh 

Người có uy tín 

80 Cao Quốc Đinh Thôn Suối Cá, xã Khánh Trung, huyện Người có uy tín 
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Khánh Vĩnh 

81 Lê Văn Cương Xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh Công chức VHXH 

82 Trần Thị Xuyên Xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh Công chức VHXH 

83 Cao Là Hóng Thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh Người uy tín 

84 Hà Ten Thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh Người uy tín 

85 Đinh Phương Dung Thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh Công chức VHXH 

86 Cao Thiên 
Thôn Chà Liên, xã Liên Sang, huyện 
Khánh Vĩnh 

Người uy tín 

87 Cao Mà Điên 
Thôn Bầu Sang, xã Liên Sang, huyện 
Khánh Vĩnh 

Người uy tín 

88 Xa Đước Xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh Công chức VHXH 

89 Trần Thị Ngọc Viễn Xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh Công chức VHXH 

90 Nguyễn Minh Trí Xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa Công chức VHXH  

91 Cao Đức Thôn Suối Mít,  Xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa Trưởng thôn 

92 Cao Lam Thôn Suối Mít,  Xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa Người có uy tín 

93 Cao La Van Thôn Suối Mít,  Xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa Người có uy tín 

94 Cao Giang Thôn Sông Búng, Xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa Thôn đội trưởng 

95 Cao Đinh Thôn Sông Búng, Xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa Trưởng thôn 

96 Cao Tiên Thôn Sông Búng, Xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa Người có uy tín 

97 Cao Cạnh Thôn Sông Búng, Xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa Người có uy tín 

98 Phạm Thị Mỹ Trang Xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa Công chức VHXH  

99 Cao Truyền Thôn Suối Sâu, Xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa Trưởng thôn 

100 Mai Thị Minh Châu Xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh Công chức VHXH  

101 Phạm Ngọc Trung Hiếu Xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh Công chức VHXH 

102 Cao Điệp Phới Xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh Người có uy tín 

103 Hà Đình Mơ 
thôn Giải Phóng, Xã Cam Phước Đông, 
thành phố Cam Ranh 

Thôn trưởng  

104 Thị Chính Xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh Người có uy tín 

105 Mang Tem Xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh Người có uy tín 

106 Mang Nhiêm Xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh Người có uy tín 

107 Thị Điêu Xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh Người có uy tín 

108 Mang Nhia Xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh Người có uy tín 

109 Mang Hồng 
Thôn Sông Cạn Đông, xã Cam Thịnh Tây, 
thành phố Cam Ranh 

Trưởng thôn  

110 Thị Bé 
Thôn Thịnh Sơn, xã Cam Thịnh Tây, thành 
phố Cam Ranh 

Trưởng thôn  

111 Đào Minh Trí Phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh Công chức VHXH  

112 Bo Bo Tư Phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh Người có uy tín 

 


